
 

 

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /TM-KSBT 

 

 

                 Hải Phòng, ngày       tháng    năm 2025. 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

(Hóa chất xét nghiệm thực phẩm nguồn dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát  

bệnh tật thành phố Hải Phòng) 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận 

báo giá để tham khảo xây dựng giá hàng hóa, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung 

cấp gói mua sắm xét nghiệm thực phẩm nguồn dịch với nội dung như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải 

Phòng. Số 84 Nguyễn Tất Tố, phường Lê Chân, Hải Phòng. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khoa 

Dược - Vật tư y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng; 

 SĐT: 0225.3842.878, Email: duoc.cdchp@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: duoc.cdchp@gmail.com 

- Nhận qua email: duoc.cdchp@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 03 tháng 10 năm 2025, đến 

trước 17h ngày 13 tháng 10 năm 2025. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày từ ngày 13 tháng 10 

năm 2025.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục chi tiết tại phụ lục kèm theo 

2.  Địa điểm cung cấp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng  

3.  Thời gian dự kiến hoàn thành dịch vụ: Quý IV/2025 



Vậy Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng kính mời các đơn 

vị gửi báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.  

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng tải trên HTMĐTQG; 

- TTGDSK (đăng tải trên website đơn vị); 

- HĐMS; TCKT; XN; 

- Lưu: VT, D-VTYT. 

 

   GIÁM ĐỐC 

  
 

 

 

Đồng Trung Kiên 



PHỤ LỤC I: DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời báo giá số         /TM-KSBT ngày     tháng    năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hải Phòng) 

 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật hoặc tương đương 
Quy cách 

tham khảo 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Thời gian dự 

kiến hoàn 

thành dịch vụ 

1 Canh thang lauryl sunfat 

Thành phần pha 1 lít môi trường :  

- Enzymatic Digest 

of Animal and 

Plant Tissues  20g 

- Lactose 5 g 

- Sodium chloride 5 g 

- K2HPO4 2.75 g 

- KH2PO4 2.75 g 

- Sodium lauryl sulphate 0.1g 

Chai 500g Chai 1 Quý IV/2025 

2 
Thạch Trypton đậu tương 

(TSA) 

Thành phần cho 1 lít môi trường: 

-Pancreatic digest of casein 15g; 

- Papaic Digest of Soya Bean 5g; 

- Sodium Chloride 5g; 

- Agar 15g 

Chai 500g Chai 1 Quý IV/2025 

3 
Thạch glucoza mật đỏ 

tím(VRBG) VRBD 

Thành phần cho 1 lít môi trường: 

Pancreatic digest of gelatin (Enzymatic digest of animal tissue) 

7g;  

Yeast extract 3g;  

Sodium chloride 5g;  

D(+)Glucose 10g; 

Bile salts 1.5g;  

Neutral red 0.03g; 

Crystal violet 0.002g;  

Agar 9-18g 

Chai 500g Chai 1 Quý IV/2025 



4 
Thạch HE (Môi trường vi 

sinh Hektoen enteric ) 

Thành phần cho 1 lít môi trường: 

Peptone: 12g 

- Chiết xuất men: 3g 

- Lactose: 12g 

- Sucrose: 12g 

- Salicin: 2g 

- Hỗn hợp muối mật: 9g 

- Natri clorua: 5g 

- Natri thiosunfat: 5g 

- Ferric ammonium citrate: 1.5g 

- Axit fuchsin: 0.1g 

- Bromothymol xanh: 0,065g 

- Agar: 15g  

Chai 500g Chai 1 Quý IV/2025 

5 
Bộ Kit kiểm tra dư lượng 

thuốc trừ sâu 
Giới hạn phát hiện: 0.5 ppm. 

10 test / 

hộp/bộ 
Bộ 5 Quý IV/2025 



PHỤ LỤC II: MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời báo giá số            /TM-KSBT ngày     tháng   năm 2025 

của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hải Phòng) 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng và khả năng cung ứng của Công ty, chúng tôi …[Ghi tên, 

địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) 

thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh], xin gửi báo giá như sau:  

1. Báo giá cho hàng hóa liên quan: 

 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Ký, mã, nhãn hiệu, 

model, hãng sản 

xuất 

Thông số kỹ 

thuật Mã 

HS 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Quy 

cách 
ĐVT 

Số 

lượng/ 

Khối 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Chi phí cho các 

dịch vụ liên 

quan (VNĐ) 

Thuế, phí, 

lệ phí (nếu 

có) 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1              

2              

n ...........             

(Gủi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …ngày, kể từ ngày…. tháng…năm ….[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày kể từ ngày…] 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ...., ngày......tháng......năm 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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